
Lâu dài

Đất nông nghiệp sử 

dụng ổn định trước 

ngày 01/7/2004, không 

đủ điều kiện cấp giấy 

chứng nhận QSD đất

Khoán thầu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

54,330.5 52,932.4 140.1 0.0 52,051.4 279.9 601.1 

Nguyễn Thị Bến,chồng là Nguyễn 

Đức Thọ đã chết, con là Nguyễn 

Đức Khanh

024159005056 Đồng 3 Đồng 3 29 3 124.9 124.9 0.0 LUC 124.9 0.0 0.0

Nguyễn Thị Bến,chồng là Nguyễn 

Đức Thọ đã chết, con là Nguyễn 

Đức Khanh

024159005056 Đồng 3 Đồng 3 29 4 140.9 0.8 140.1 LUC 0.8 0.0 0.0

Nguyễn Thị Bến,chồng là Nguyễn 

Đức Thọ đã chết, con là Nguyễn 

Đức Khanh

024159005056 Đồng 3 Đồng 3 29 10 260.0 260.0 0.0 LUC 260.0 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 29 23 768.7 768.7 0.0 LUC 768.7 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 29 24 656.9 656.9 0.0 LUC 656.9 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 29 35 185.0 185.0 0.0 LUC 185.0 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 35 73 213.7 213.7 0.0 LUC 213.7 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 29 48 121.1 121.1 0.0 LUC 121.1 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 35 34 251.3 251.3 0.0 LUC 251.3 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 35 54 198.9 198.9 0.0 LUC 198.9 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 35 42 769.9 769.9 0.0 LUC 769.9 0.0 0.0

Dương Văn Cường, vợ là Nguyễn 

Thị Tường
024153006227 Đồng 3 Đồng 3 190.8 0.0 LUC 190.8 0.0 0.0

3 Bùi Thế Dũng 024075009054 Đồng 3 Đồng 3 181.6 0.0 LUC 181.6 0.0 0.0

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Kép)

Số định danh cá nhân
Địa chỉ thường 

trú

35 114

Diện tích còn 

lại: m2

Ký hiệu  

loại đất

Hình thức giao

2

Số thửa

Tổng diện 

tích thu 

hồi: m²

Tổng:

1

372.4

UBND XÃ KÉP

TỔNG HỢP DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT - ĐỢT 2

Để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng hạ tầng Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang

Địa điểm: Tại các tổ dân phố Đồng 1, Đồng 2 và Đồng 3, thị trấn Kép, huyện Lạng Giang

STT Tên hộ sử dụng đất
Nơi ở hiện 

nay
Tờ bản đồ

Diện tích: 

m²
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Vũ Văn Nhàn, vợ là Nguyễn Thị 

Thắm, con trai là Vũ Ngọc Nam
024167010674 Đồng 3 Đồng 3 29 16 292.7 292.7 0.0 LUC 292.7 0.0 0.0

Vũ Văn Nhàn, vợ là Nguyễn Thị 

Thắm, con trai là Vũ Ngọc Nam
024167010674 Đồng 3 Đồng 3 29 49 247.6 247.6 0.0 LUC 247.6 0.0 0.0

Vũ Văn Nhàn, vợ là Nguyễn Thị 

Thắm, con trai là Vũ Ngọc Nam
024167010674 Đồng 3 Đồng 3 35 383 424.2 424.2 0.0 LUC 424.2 0.0 0.0

4

Vũ Văn Nhàn, vợ là Nguyễn Thị 

Thắm, con trai là Vũ Ngọc Nam, 

ông Hoàng Văn Chiến, vợ là Đỗ 

Thị Liên đang sử dụng

024167010674 Đồng 3 Đồng 3 29 26 183.0 183.0 0.0 LUC 183.0 0.0 0.0

5
An Văn Mưu đã chết vợ là Đặng 

Thị Lương
024170013883 Đồng 3 Đồng 3 29 32 1045.3 665.0 0.0 LUC 665.0 0.0 0.0

Quản Thị Chung, con trai là Quản 

Văn Hợp, con dâu là Linh Thị 

Thúy

020194004969 Đồng 3 Đồng 3 29 34 536.5 536.5 0.0 LUC 536.5 0.0 0.0

Quản Thị Chung, con trai là Quản 

Văn Hợp, con dâu là Linh Thị 

Thúy (Quản Văn Ý đang sử dụng 

đất)

020194004969 Đồng 3 Đồng 3 35 23 438.5 438.5 0.0 LUC 438.5 0.0 0.0

7

Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn 

Vũ đang sử dụng, con trai là 

Nguyễn Văn Hoa

024062014281 Đồng 3 Đồng 3 29 42 353.5 353.5 0.0 LUC 353.5 0.0 0.0

8 Hồ Sỹ Tường 024063017831 Đồng 3 Đồng 3 29 43 482.9 482.9 0.0 LUC 482.9 0.0 0.0

9
Hoàng Văn Chiến, vợ là Đỗ Thị 

Liên
024174010184 Đồng 3 Đồng 3 35 6 281.9 281.9 0.0 LUC 281.9 0.0 0.0

9

Hoàng Văn Chiến, vợ là Đỗ Thị 

Liên, ông Vũ Văn Nhàn, vợ là 

Nguyễn Thị Thắm đang sử dụng

024174010184 Đồng 3 Đồng 3 29 46 405.9 405.9 0.0 LUC 405.9 0.0 0.0

10
Đỗ Văn Loan, con gái là Đỗ Thị 

Liên, con rể là Hoàng Văn Chiến
024174010184 Đồng 2 Đồng 2 29 33 895.9 478.6 0.0 LUC 478.6 0.0 0.0

Hà Văn Nhị đã chết vợ là Đồng Thị 

Vân
024169009775 Đồng 3 Đồng 3 29 47 528.4 528.4 0.0 LUC 528.4 0.0 0.0

Hà Văn Nhị đã chết vợ là Đồng Thị 

Vân
024169009775 Đồng 3 Đồng 3 35 235 293.1 293.1 0.0 LUC 293.1 0.0 0.0

Nguyễn Văn Sang 024062012486 Đồng 3 Đồng 3 35 4 335.2 335.2 0.0 LUC 335.2 0.0 0.0

Nguyễn Văn Sang 024062012486 Đồng 3 Đồng 3 35 77 580.4 580.4 0.0 LUC 580.4 0.0 0.0

Nguyễn Văn Sang 024062012486 Đồng 3 Đồng 3 29 31 104.5 104.5 0.0 LUC 0.0 104.5 0.0

Đỗ Trọng Đường hay Đỗ Văn 

Đường là một
024065011036 Đồng 3 Đồng 3 35 7 462.6 462.6 0.0 LUC 462.6 0.0 0.0

11

12

13
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Đỗ Trọng Đường hay Đỗ Văn 

Đường là một
024065011036 Đồng 3 Đồng 3 35 41 258.6 258.6 0.0 LUC 258.6 0.0 0.0

14
Nguyễn Thế Thanh (Nguyễn Văn 

Thanh là một)
024071008521 Đồng 3 Đồng 3 35 8 420.9 420.9 0.0 LUC 420.9 0.0 0.0

15

Trần Văn Nam (Đã chết) vợ là 

Phạm Thị Chinh, con trai là Trần 

Văn Tuấn là đang

024147002403 Đồng 3 Đồng 3 35 21 640.9 640.9 0.0 LUC 640.9 0.0 0.0

16
Nguyễn Thị Hồ, con là Nguyễn Thị 

Huỳ là con đang sử dụng
024163015065 Đồng 3 Đồng 3 35 138 211.7 211.7 0.0 LUC 211.7 0.0 0.0

17 Vũ Xuân Tại 024047004386 Đồng 3 Đồng 3 35 37 688.1 688.1 0.0 LUC 688.1 0.0 0.0

18 Nguyễn Thị Hà 024154004461 Đồng 3 Đồng 3 35 55 326.0 326.0 0.0 LUC 326.0 0.0 0.0

19
Phạm Văn Đồng, vợ là Nguyễn Thị 

Sinh
024170014379 Đồng 3 Đồng 3 35 61 313.7 313.7 0.0 LUC 313.7 0.0 0.0

20
Dương Thị Lợi, cháu là Trần Lan 

Anh
024176018659 Đồng 3 Đồng 3 35 72 291.8 291.8 0.0 LUC 291.8 0.0 0.0

21 Bùi Thị Toàn 024158013959 Đồng 3 Đồng 3 35 115 299.8 299.8 0.0 LUC 299.8 0.0 0.0

 Quản Văn Ba (Cai), vợ là La Thị 

Ngọt (An Dân Tưởng đang sử 

dụng)

024061004653 Đồng 3 Đồng 3 35 3 540.1 540.1 0.0 LUC 540.1 0.0 0.0

 Quản Văn Ba (Cai), vợ là La Thị 

Ngọt (An Dân Tưởng đang sử 

dụng)

024061004653 Đồng 3 Đồng 3 350.0 0.0 LUC 350.0 0.0 0.0

23

Vũ Văn Lệ (Vũ Văn Luận là một), 

Nguyễn Văn Hoằng, vợ là Vũ Thị 

Nghi đang sử dụng

024160014108 Đồng 1 Đồng 1 267.1 0.0 LUC 267.1 0.0 0.0

Bùi Viết Dân; Nguyễn Thị Huệ, 

con gái là Bùi Thị Nguyên

(Bùi Văn Dân là một)

024059011836 Đồng 3 Đồng 3 35 80 1,024.4 1,024.4 0.0 LUC 1,024.4 0.0 0.0

Bùi Viết Dân 

(Bùi Văn Dân là một)
024059011836 Đồng 3 Đồng 3 35 92 434.0 434.0 0.0 LUC 434.0 0.0 0.0

24

Bùi Viết Dân 

(Bùi Văn Dân là một), ông Phạm 

Văn Đồng, bố là Phạm Văn Trụ 

đang sử dụng

024059011836 Đồng 3 Đồng 3 35 141 644.3 183.9 0.0 LUC 183.9 0.0 0.0

25 Quản Thị Lan 024165004770 Đồng 3 Đồng 3 35 147 824.4 824.4 0.0 LUC 824.4 0.0 0.0

26

Trần Văn Quý, vợ là Nguyễn Thị 

Khánh, con là Trần Văn An đang 

sử dụng đất

024167006708 Đồng 3 Đồng 3 35 74 211.4 211.4 0.0 LUC 211.4 0.0 0.0

Hoàng Văn Công đã chết,  vợ  Cao 

Thị Luyến 
024171014724 Đồng 3 Đồng 3 35 91 294.4 294.4 0.0 LUC 294.4 0.0 0.0

Hoàng Văn Công đã chết, vợ là 

Cao Thị Luyến
024171014724 Đồng 3 Đồng 3 35 191 356.2 356.2 0.0 LUC 356.2 0.0 0.027

13

22
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35 75 617.1
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Hoàng Văn Công đã chết, vợ là 

Cao Thị Luyến
024171014724 Đồng 3 Đồng 3 35 192 311.4 311.4 0.0 LUC 311.4 0.0 0.0

28 Hồ Sỹ Thành 024058005524 Đồng 3 Đồng 3 35 94 612.6 612.6 0.0 LUC 612.6 0.0 0.0

29
Hà Qúy Thái đã chết, con trai là Hà 

Quý Sự
024074021566 Đồng 3 Đồng 3 35 110 340.6 340.6 0.0 LUC 340.6 0.0 0.0

Phạm Thị Đãi 035148008495 Đồng 3 Đồng 3 3 20 601.1 601.1 0.0 TSN 0.0 0.0 601.1

Phạm Thị Đãi 035148008495 Đồng 3 Đồng 3 35 96 476.6 476.6 0.0 LUC 476.6 0.0 0.0

Phạm Thị Đãi con là Bùi Thị Mai 

Hương là con đang sử dụng đất
035148008495 Đồng 3 Đồng 3 35 581 312.7 312.7 0.0 LUC 312.7 0.0 0.0

Phạm Thị Đãi con là Bùi Thế Dũng 

đang sử dụng đất
035148008495 Đồng 3 Đồng 3 35 119 418.2 418.2 0.0 LUC 418.2 0.0 0.0

31
Nguyễn Xuân Thuý 

(Nguyễn Văn Thúy là một)
024069009500 Đồng 3 Đồng 3 35 120 671.1 671.1 0.0 LUC 671.1 0.0 0.0

32
Nguyễn Thị Hoa, con trai là 

Nguyễn Văn Hà đang sử dụng
024157009332 Đồng 3 Đồng 3 35 139 518.9 518.9 0.0 LUC 518.9 0.0 0.0

33
Quản Thị Loan, cháu ngoại là 

Phạm Văn Hiền
024086004013 Đồng 3 Đồng 3 35 146 301.4 301.4 0.0 LUC 301.4 0.0 0.0

Phạm Văn Chiến, vợ là Đức Thị 

Thức, con gái là Phạm Thị Oanh
024155007743 Đồng 3 Đồng 3 35 169 410.5 410.5 0.0 LUC 410.5 0.0 0.0

Phạm Văn Chiến, vợ là Đức Thị 

Thức, con gái là Phạm Thị Oanh
024155007743 Đồng 3 Đồng 3 35 170 405.0 405.0 0.0 LUC 405.0 0.0 0.0

35
An Văn Hoành, vợ là Đỗ Thị Hoan, 

con là An Diên Thọ
024050003758 Đồng 3 Đồng 3 35 188 532.3 532.3 0.0 LUC 532.3 0.0 0.0

36 Nguyễn Thị Xuân 024163004649 Đồng 3 Đồng 3 35 215 871.7 871.7 0.0 LUC 871.7 0.0 0.0

37 Đỗ Thị Hành 024155008558 Đồng 3 Đồng 3 35 238 313.0 313.0 0.0 LUC 313.0 0.0 0.0

38

Nguyễn Ngọc Châu , An Văn Cao, 

vợ là Dương Thị Oanh đang sử 

dụng

024170016393 Đồng 3 Đồng 3 35 259 663.4 663.4 0.0 LUC 663.4 0.0 0.0

39 Dương Văn Hảo 024073021992 Đồng 3 Đồng 3 35 285 816.4 816.4 0.0 LUC 816.4 0.0 0.0

40 Nguyễn Văn Thu 024063012674 Đồng 2 Đồng 2 35 309 374.5 374.5 0.0 LUC 374.5 0.0 0.0

Vũ Chí Hưng 024069009518 Đồng 3 Đồng 3 35 456 274.0 274.0 0.0 LUC 274.0 0.0 0.0

Vũ Chí Hưng, Vũ Hải Đạo đang sử 

dụng
024069009518 Đồng 3 Đồng 3 35 486 192.8 192.8 0.0 LUC 192.8 0.0 0.0

Vũ Chí Hưng, Vũ Văn Viên đang 

sử dụng
024069009518 Đồng 3 Đồng 3 35 487 144.4 144.4 0.0 LUC 144.4 0.0 0.0

Vũ Chí Hưng, Vũ Thị Vấn đang sử 

dụng
024069009518 Đồng 3 Đồng 3 35 488 362.5 362.5 0.0 LUC 362.5 0.0 0.0

42 Nguyễn Thị Tải 024160008247 Đồng 3 Đồng 3 35 5 645.9 645.9 0.0 LUC 645.9 0.0 0.0

41
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43

An Văn Ngôn đã chết, con là An 

Văn Cao, vợ là Dương Thị Oanh 

đang sử dụng

024170016343 Đồng 1 Đồng 1 35 116 319.6 319.6 0.0 LUC 319.6 0.0 0.0

44
Nguyễn Văn Sơn, vợ là Trần Thị 

Bình
024164007734 Đồng 3 Đồng 3 35 165 584.2 584.2 0.0 LUC 584.2 0.0 0.0

45
Vũ Văn Sơn đã chết, vợ là Hoàng 

Thị Phi
024153003964 Đồng 3 Đồng 3 35 185 842.6 842.6 0.0 LUC 842.6 0.0 0.0

46
Nguyễn Thị Thi, cháu là Vũ Thị 

Tuyết
024182009025 Đồng 3 Đồng 3 35 211 242.2 242.2 0.0 LUC 242.2 0.0 0.0

47

Vũ Chí Xây đã chết, các con là Vũ 

Chí Hưng; Vũ Chí Đạo, Vũ Thị 

Vấn, Vũ Văn Viên

024074019391 Đồng 3 Đồng 3 35 512 1,391.4 1,391.4 0.0 LUC 1,391.4 0.0 0.0

48
Nguyễn Văn Nụ (Nguyễn Thị Bến 

đang sử dụng)
024064010669 Đồng 2 Đồng 2 29 17 325.8 325.8 0.0 LUC 325.8 0.0 0.0

48 Nguyễn Văn Nụ 024064010669 Đồng 2 Đồng 2 35 194 190.7 190.7 0.0 LUC 190.7 0.0 0.0

Trần Văn Phượng, vợ là Nguyễn 

Thị Mùi
001153024753 Đồng 2 Đồng 2 29 25 479.6 479.6 0.0 LUC 479.6 0.0 0.0

Trần Văn Phượng, vợ là Nguyễn 

Thị Mùi
001153024753 Đồng 2 Đồng 2 35 337 565.8 565.8 0.0 LUC 565.8 0.0 0.0

50 Nguyễn Thị Tâm 024171016659 Đồng 2 Đồng 2 35 60 254.5 254.5 0.0 LUC 254.5 0.0 0.0

51 Vũ Văn Lọc, vợ là Vũ Thị Xuyến 024144001949 Đồng 2 Đồng 2 35 9 878.3 878.3 0.0 LUC 878.3 0.0 0.0

52
Trần Duy Công (Trần Văn Công là 

một), vợ là Nguyễn Thị Hồng
024068010183 Đồng 2 Đồng 2 35 24 640.0 640.0 0.0 LUC 640.0 0.0 0.0

53
Vũ Biên Thuỳ đã chết, vợ là Đỗ 

Thị Trường
024163005930 Đồng 2 Đồng 2 35 40 826.9 826.9 0.0 LUC 826.9 0.0 0.0

54
Trần Mạnh Hoàn đã chết, vợ là 

Trịnh Thị Hằng
033173015267 Đồng 2 Đồng 2 35 43 362.3 362.3 0.0 LUC 362.3 0.0 0.0

55
Trần Lương Bằng (Trần Văn 

Bằng), vợ là Lê Thị Sinh
024168009604 Đồng 2 Đồng 2 35 44 297.1 297.1 0.0 LUC 297.1 0.0 0.0

Hà Quang Hiệp (Hà Văn Hiệp), vợ 

là Nguyễn Thị Quyến
024163012562 Đồng 2 Đồng 2 35 58 634.7 634.7 0.0 LUC 634.7 0.0 0.0

Hà Quang Hiệp (Hà Văn Hiệp), vợ 

là Nguyễn Thị Quyến
024163012562 Đồng 2 Đồng 2 35 93 952.2 952.2 0.0 LUC 952.2 0.0 0.0

57 Đinh Văn Cường 024062014105 Đồng 2 Đồng 2 35 148 645.8 645.8 0.0 LUC 645.8 0.0 0.0

58 Nguyễn Văn Hải 024071008553 Đồng 2 Đồng 2 35 97 372.1 372.1 0.0 LUC 372.1 0.0 0.0

59
Trần Văn Giang  đã chết vợ là Vũ 

Thị Hái 
024170015131 Đồng 2 Đồng 2 35 145 859.7 859.7 0.0 LUC 859.7 0.0 0.0

60
Nguyễn Mạnh Thắng chết vợ là Vũ 

Thị Toản
024173009693 Đồng 2 Đồng 2 35 171 605.8 605.8 0.0 LUC 605.8 0.0 0.0

61 Nguyễn Thị Bất 024141002417 Đồng 2 Đồng 2 35 172 660.8 660.8 0.0 LUC 485.4 175.4 0.0
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An Văn Tài đã chết, con gái là An 

Nhi Cơ
024173004086 Đồng 2 Đồng 2 35 189 207.3 207.3 0.0 LUC 207.3 0.0 0.0

An Văn Tài đã chết, con gái là An 

Nhi Cơ
024173004086 Đồng 2 Đồng 2 35 213 347.7 347.7 0.0 LUC 347.7 0.0 0.0

63

An Văn Hữu đã chết vợ là Vi Thị 

Hỡi (Nguyễn Mạnh Hà đang sử 

đụng đất)

0240690112099 Đồng 2 Đồng 2 35 190 302.9 302.9 0.0 LUC 302.9 0.0 0.0

An Hải Huề (An Văn Huề là một), 

vợ là Chu Thị Thanh Vân
024170010197 Đồng 2 Đồng 2 35 216 678.2 678.2 0.0 LUC 678.2 0.0 0.0

An Hải Huề (An Văn Huề là một), 

vợ là Chu Thị Thanh Vân
024170010197 Đồng 2 Đồng 2 35 455 314.5 314.5 0.0 LUC 314.5 0.0 0.0

Nguyễn Thị Tươi, chị gái là 

Nguyễn Thị Thiết đang sử dụng
024170014152 Đồng 2 Đồng 2 35 217 495.3 495.3 0.0 LUC 495.3 0.0 0.0

Nguyễn Thị Tươi, chị gái là 

Nguyễn Thị Thiết đang sử dụng
024170014152 Đồng 2 Đồng 2 35 432 518.2 518.2 0.0 LUC 518.2 0.0 0.0

66

Nguyễn Văn Ngọc đã chết, vợ là 

Vũ Thị Huệ (Nguyễn Văn Hùng 

đang sử dụng đất)

024154007846 Đồng 2 Đồng 2 35 260 339.7 339.7 0.0 LUC 339.7 0.0 0.0

Đỗ Văn Quang 024049004909 Đồng 2 Đồng 2 35 283 839.0 839.0 0.0 LUC 839.0 0.0 0.0

Đỗ Văn Quang 024049004909 Đồng 2 Đồng 2 14.0 0.0 LUC 14.0 0.0 0.0

Đỗ Văn Tươi 024060027419 Đồng 2 Đồng 2 392.5 0.0 LUC 392.5 0.0 0.0

Đỗ Văn Tươi 024060027419 Đồng 1 Đồng 1 35 83 290.0 290.0 0.0 LUC 290.0 0.0 0.0

Vũ Văn Tuyển 024057007835 Đồng 2 Đồng 2 35 358 681.5 681.5 0.0 LUC 681.5 0.0 0.0

Vũ Văn Tuyển con rể là Phạm Văn 

Tân đang sử dụng
024057007835 Đồng 2 Đồng 2 35 382 728.8 728.8 0.0 LUC 728.8 0.0 0.0

70
Trần Thị Loan, chồng là Vũ Văn 

Dũng
024051000466 Đồng 2 Đồng 2 35 359 563.4 563.4 0.0 LUC 563.4 0.0 0.0

71 Nguyễn Văn Quang 024072013729 Đồng 2 Đồng 2 35 431 97.9 97.9 0.0 LUC 97.9 0.0 0.0

72
Trần Văn Đãng, vợ là Nguyễn Thị 

Tĩnh 
024165011266 Đồng 2 Đồng 2 35 430 508.3 508.3 0.0 LUC 508.3 0.0 0.0

73 Vũ Thị Hoan chồng Lưu Văn Công 024169013582 Đồng 1 Đồng 1 35 118 636.0 636.0 0.0 LUC 636.0 0.0 0.0

74 Nguyễn Văn Tuấn 024058006472 Đồng 2 Đồng 2 35 62 498.1 498.1 0.0 LUC 498.1 0.0 0.0

75 Nguyễn Thị Sáng 024154004157 Đồng 1 Đồng 1 35 168 412.9 412.9 0.0 LUC 412.9 0.0 0.0

76
Nguyễn Thị Uyên, chồng là Đỗ 

Văn Nở 
024056003881 Đồng 1 Đồng 1 35 357 359.7 359.7 0.0 LUC 359.7 0.0 0.0
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77
Trần Văn Phòng, con dâu là Trần 

Thị Hà
024057003312 Đồng 1 Đồng 1 35 18 362.8 362.8 0.0 LUC 362.8 0.0 0.0

Phạm Văn Sơn, vợ là Nguyễn Thị 

Liên (Hà Văn Tùng đang sử dụng)
024172011633 Đồng 1 Đồng 1 35 143 198.5 198.5 0.0 LUC 198.5 0.0 0.0

Phạm Văn Sơn, vợ là Nguyễn Thị 

Liên (Hà Văn Tùng đang sử dụng)
024172011633 Đồng 1 Đồng 1 35 117 191.9 191.9 0.0 LUC 191.9 0.0 0.0

Nguyễn Thị Sinh 024163008575 Đồng 1 Đồng 1 35 212 334.0 334.0 0.0 LUC 334.0 0.0 0.0

Nguyễn Thị Sinh 024163008575 Đồng 1 Đồng 1 35 166 160.7 160.7 0.0 LUC 160.7 0.0 0.0
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